	Câu 33: Công thức tính lực đẩy Acsimét là: 
A. FA = d.V
B. FA = D.V


C. FA = Pvật
D. FA = d.h
Câu 34:Ta biết công thức tính lực đẩy Acsimét là FA = d.V. Ở hình vẽ thì V là thể tích nào? 
A. Thể tích toàn bộ vật.

B. Thể tích chất lỏng.

C. Thể tích phần chìm của vật.

D. Thể tích phần nổi của vật.
Câu 35: Một vật có thể tích 0,05 m3 chìm hoàn toàn trong nước. Trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3. Độ lớn của lực đẩy Ác simet tác dụng lên vật là: 
A.300 N.


B. 500 Pa.



C. 200 N.

       
D. 500 N.
Câu 36: Đơn vị nào sau đây không phải  là đơn vị đo áp suất khí quyển? 
A. atm



B. N/m2


       C. Pa
 
          
              D. N/m3
Câu 37: Ta có thể nâng một người dễ dàng để tập bơi trong nước, nhưng sẽ thực hiện khó hơn khi nâng người ở trên bờ. Vì: 
A. khối lượng của người thay đổi.

B. khối lượng của nước thay đổi.

C. lực đẩy của người tác dụng lên nước.

D. lực đẩy của nước tác dụng lên người.

Câu 38: Tính áp suất mà nước biển gây ra tại một điểm nằm sâu 2000 m dưới mặt nước biển. Cho trọng lượng riêng của nước biển là 10300 N/m3.

A. 20600000 Pa   

B. 260000 Pa         
      

C. 2600000 Pa                               D. 20600 Pa

Câu 39: Đơn vị của lực là: 

A. N (newton)
B. m
C. Pa
D. atm
Câu 40: Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên một vật nhúng trong chất lỏng bằng: 

A. trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
B. trọng lượng của vật.
C. trọng lượng của chất lỏng.

D. trọng lượng của phần vật nằm dưới mặt chất lỏng.
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Đề B
Em hãy chọn đáp án đúng nhất vào phiếu trả lời sau: (đúng X, sai  X    , chọn lại         ).
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	 Câu 1: Vì sao nói lực là một đại lượng véctơ?
A. Vì lực là đại lượng chỉ có độ lớn.

B. Vì lực là đại lượng vừa có độ lớn, vừa có phương.

C. Vì lực là đại lượng vừa có độ lớn, vừa có phương và chiều.
D. Vì lực là đại lượng vừa có phương, vừa có chiều.
Câu 2: Một người đi xe máy trong 0,5 h được quãng đường 4 km. Tốc độ của xe máy là: 

A. 2 km/h.


 B. 8 km/h.



C. 0,125 km/h.
   

 D. 0,45 m/s.

Câu 3: Câu nào mô tả đầy đủ các yếu tố véctơ trọng lực của vật?

A. Điểm đặt trên vật, phương thẳng đứng, độ lớn 20N.
B. Điểm đặt tại trọng tâm của vật, phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, độ lớn 20N.
C. Điểm đặt tại trọng tâm của vật, phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, độ lớn 20N.
D. Điểm đặt trên vật, chiều xuống dưới, độ lớn 20N.

Câu 4: Chuyển động và đứng yên có tính tương đối vì:

A. một vật đứng yên so với vật này sẽ đứng yên so với vật khác.

B. một vật chuyển động hay đứng yên phụ thuộc vào quỹ đạo chuyển động.
C. một vật đứng yên so với vật này nhưng lại chuyển động so với vật khác.

	D. một vật chuyển động so với vật này sẽ chuyển động so với vật khác.

Câu 5: Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là chuyển động không đều?

A. Xe chạy được những quãng đường như nhau trong mọi khoảng thời gian bằng nhau.

B. Máy bay đang bay trên quãng đường mà số chỉ của tốc kế không đổi.
C. Đầu cánh quạt trần đang quay ổn định.
D. Chuyển động của tàu hỏa khi vào ga.
Câu 6:  Độ lớn tốc độ biểu thị tính chất nào của chuyển động? Hãy chọn câu đúng nhất.

A. Quãng đường chuyển động dài hay ngắn.

B. Tốc độ chuyển động nhanh hay chậm.
C. Cho biết cả quãng đường, thời gian và sự nhanh chậm của chuyển động.
D. Thời gian chuyển động dài hay ngắn.
Câu 7: Công thức tính áp suất chất lỏng nào sau đây là đúng?
A. p = d.V



B. p = V.h
C. p = d.h



D. p = F.S
Câu 8: Lực giúp tay ta cầm nắm được các vật không bị rời khỏi tay ?

A. Lực ma sát trượt.

B. Trọng lực. 

C. Lực ma sát nghỉ.

D. Lực ma sát lăn.



Câu 9: Kết luận nào sau đây không đúng.
A. Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi hướng chuyển động.
B. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động.
C. Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi tốc độ.

D. Một vật bị biến dạng là do có lực tác dụng vào nó.

Câu 10: Khi có lực tác dụng, mọi vật đều không thể thay đổi tốc độ đột ngột được vì mọi vật đều có:

A. ma sát.


B. quán tính.

C. trọng lực.


D. đàn hồi.

Câu 11: Khi vật chịu tác dụng của 2 lực cân bằng thì:
A. vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động đều.
B. vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động chậm dần.
C. vật đang đứng yên sẽ tiếp tục chuyển động.
D. vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động nhanh dần.

Câu 12: Thế nào là lực ma sát?
A. Lực ma sát là lực đẩy vật chuyển động, tạo ra bởi những vật tiếp xúc với nó.
B. Lực ma sát là lực cản trở chuyển động của vật, tạo ra bởi những vật tiếp xúc với nó.
C. Lực ma sát là lực kéo vật chuyển động, tạo ra bởi những vật tiếp xúc với nó.

D. Lực ma sát là lực phát động giúp vật chuyển động, tạo ra bởi những vật tiếp xúc với nó.

Câu 13: Một xe ô tô đang chuyển động thẳng thì đột ngột dừng lại. Hành khách trên xe sẽ như thế nào? 
A. Hành khách nghiêng sang phải.
B. Hành khách nghiêng sang trái.
C. Hành khách ngã về phía sau.
D. Hành khách ngã về phía trước.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây đúng nhất về khái niệm áp lực ? 

A. Áp lực là lực nén lên mặt tiếp xúc .

B. Áp lực là lực nén có phương hợp với mặt sàn một góc bất kỳ. 

C. Áp lực là lực có phương song song với mặt sàn.
D. Áp lực là lực nén có phương vuông góc với mặt tiếp xúc.
Câu 15: Hoa đưa một vật nặng hình trụ lên cao bằng 2 cách hoặc là lăn vật trên mặt phẳng nghiêng, hoặc kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng. Cách nào lực ma sát lớn hơn?

A. Lăn vật.


B. Kéo vật.

C. Cả 2 cách như nhau.

D. Không so sánh được.

Câu 16: Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau: 
A. Công thức tính áp suất p =[image: image2.png]wvm



.
B. Đơn vị của áp suất là N/m2.

C. Đơn vị của áp lực cũng là đơn vị của lực.
D. Áp suất được tính bằng độ lớn của áp lực. 

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về lực ma sát?

A. Lực ma sát lăn cản trở chuyển động của vật này trượt trên vật khác.

B. Lực ma sát lăn nhỏ hơn lực ma sát trượt.

C. Khi vật chuyển động chậm dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy.

D. Khi vật chuyển động nhanh dần, lực ma sát lớn hơn lực đẩy.

Câu 18: Phát biểu nào sau đây đúng về áp suất chất lỏng? 
A. Chất lỏng chỉ gây áp suất lên đáy bình.

B. Chất lỏng chỉ gây áp suất lên đáy bình và thành bình.

C. Chất lỏng gây áp suất lên cả đáy bình, thành bình và các vật ở trong chất lỏng.

D. Chất lỏng chỉ gây áp suất lên các vật nhúng trong nó.

Câu 19: Muốn tăng áp suất lên diện tích bị ép ta có thể làm như thế nào? 

A. Giảm áp lực lên diện tích bị ép.

B. Tăng diện tích bị ép.

C. Tăng áp lực và tăng diện tích bị ép lên cùng một số lần.

D. Tăng áp lực và giảm diện tích bị ép.

Câu 20: Bốn bình sau cùng đựng một lượng nước như nhau. Áp suất của nước lên đáy bình nào lớn nhất? 


A. Bình 1      B. Bình 2.      C. Bình 3.          D. Bình 4.

Câu 21: Hiện tượng nào sau đây được giải thích không dựa trên kiến thức về áp suất? 
A. Lưỡi dao càng mỏng thì dao càng sắc.

B. Đinh có một đầu nhọn để khi đóng, đầu nhọn xuyên vào gỗ dễ dàng.

C. Vỏ bánh xe có các rãnh khía để bánh xe bám vào mặt đường, khó bị trượt.
D. Ván trượt tuyết có bề mặt lớn để chân người không bị lún vào trong tuyết.
Câu 22: Khi thợ lặn sâu xuống biển thì: 
A. càng xuống sâu áp suất của nước biển tác dụng lên thợ lặn càng tăng.

B. càng xuống sâu áp suất của nước biển tác dụng lên thợ lặn càng giảm.

C. áp suất của nước biển tác dụng lên thợ lặn không phụ thuộc vào độ sâu.

D. áp suất của nước biển tác dụng lên thợ lặn càng xa bờ càng lớn.

Câu 23: Khi đóng đinh vào tường, tại sao người ta thường đóng mũi đinh vào tường mà không đóng mũ (tai) đinh vào. Giải thích.  

A. Mũi đinh có diện tích nhỏ nên với cùng áp lực đóng có thể gây ra áp suất lớn nên đinh dễ xuyên vào tường hơn.
B. Đóng mũi đinh vào tường để tăng áp lực đóng, có thể gây ra áp suất lớn nên đinh dễ xuyên vào tường hơn.
C. Mũ đinh có diện tích lớn nên khi đóng vào tường có thể gây áp lực nhỏ vì vậy đinh khó xuyên vào tường hơn.

D. Đóng mũi đinh vào tường là do thói quen của ta, còn thực tế thì đóng đầu nào đinh cũng dễ dàng xuyên vào tường hơn. 

Câu 24: Một thùng đựng nước. Áp suất do nước gây ra tại điểm A cách mặt thoáng 30 cm là bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3. 
A. 300 N/m2. 


B. 3000 N/m2.



C. 30 000 N/m2.


D. 300 000 N/m2.

Câu 25: Một vật gây ra áp lực 4000 N tác dụng lên mặt đất, diện tích tiếp xúc của vật với mặt đất là 1,25 m2. Tính áp suất của xe ô tô lên mặt đất. 
A. 32 N/m2.


B. 3200 N/m2.



C. 32000 N/m2.


D. 1800 N/m2.

Câu 26: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về bình thông nhau ?
A. Là bình có hai hay nhiều nhánh thông đáy với nhau.
B. Là bình có hai hay nhiều nhánh không thông đáy với nhau.
C. Là bình chỉ cần một nhánh.
D. Là bình chỉ được làm bằng nhựa.
Câu 27: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào do áp suất khí quyển gây ra? 

A. Một cốc đựng đầy nước được đậy bằng miếng bìa khi lộn ngược cốc thì nước không chảy ra ngoài.
B. Con người có thể hít không khí vào phổi.
C. Khi đi trên đất bùn chân bị lún sâu vào đất và rất khó rút ra.

D. Vật năng rơi tự do trong không khí.

Câu 28: Khi thiết kế đập chắn nước, căn cứ các quy luật áp suất chất lỏng, yêu cầu đập kiên cố, an toàn  thì các phương án nào ở hình vẽ là hợp lí: 

A. Hình a;              B. Hình b;       C. Hình c;        D. Hình d.
Câu 29: Chuyển động cơ học là: 



A. sự thay đổi phương chiều của vật.
B. sự thay đổi vị trí của vật so với vật khác.
C. sự thay đổi tính chất của vật so với vật khác.

D. sự thay đổi hình dạng của vật so với vật khác.

Câu 30: Quan sát một đoàn tàu đang chạy vào ga, trong các câu mô tả sau đây, câu mô tả nào là sai?

A. Đoàn tàu đang chuyển động so với nhà ga.

B. Đoàn tàu đang đứng yên so với người lái tàu.

C. Đoàn tàu đang chuyển động so với hành khách đang ngồi trên tàu.
D. Đoàn tàu đang chuyển động so với hành khách đang đứng dưới sân ga.
Câu 31: Một chiếc xe đạp chở hai người chạy trên đường. Chọn câu mô tả đúng:
A. Người cầm lái chuyển động so với yên xe, nhưng đứng yên so với người ngồi sau.

B. Người ngồi sau chuyển động so với người cầm lái, nhưng đứng yên so với cái xe.

C. Hai  người chuyển động so với mặt đường, nhưng đứng yên so với yên xe.

D. Hai người đứng yên so với bàn đạp của xe, nhưng chuyển động so với mặt đường.
Câu 32: Phát biểu nào sau đây đúng về áp suất chất khí ? 
A. Mọi vật trên trái đất không phải chịu một áp suất nào của chất khí.

B. Chúng ta sống thoải mái trên mặt đất vì không phải chịu một áp suất nào như ngâm mình trong nước.

C. Trái đất và mọi vật trên trái đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi phương.
D. Mọi vật trên trái đất phải chịu tác dụng của áp suất khí quyển còn trái đất không phải chịu áp suất này.
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
HƯỚNG DẪN CHẤM THI HKI NĂM HỌC 2020-2021
Môn : Vật lý
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	11
	A
	21
	C
	31
	C

	2
	B
	12
	B
	22
	A
	32
	C

	3
	B
	13
	D
	23
	A
	33
	A

	4
	C
	14
	D
	24
	B
	34
	C

	5
	D
	15
	B
	25
	B
	35
	D

	6
	C
	16
	D
	26
	A
	36
	D

	7
	D
	17
	B
	27
	A
	37
	C

	8
	C
	18
	C
	28
	C
	38
	A

	9
	B
	19
	D
	29
	B
	39
	C

	10
	B
	20
	A
	30
	C
	40
	A
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	BẢNG MA TRẬN CÂU HỎI KIỂM TRA CUỐI KỲ I – VẬT LÝ 8

	STT
	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1
	1.1. Chuyển động cơ- Các dạng chuyển động.
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1.2. Tính tương đối của chuyển động và đứng yên. 
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1.3. Tốc độ - Tốc độ trung bình.
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	4
	2.1. Biểu diễn lực 
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	5
	2.2. Quán tính 
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	6
	2.3. Lực ma sát
	2
	
	2
	
	1
	
	
	
	
	

	7
	3.1 Áp suất 
	2
	
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	8
	3.2. Áp suất chất lỏng 
	2
	
	2
	
	3
	
	
	
	
	

	9
	3.3. Áp suất khí quyển.
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	10
	3.4. Lực đẩy Acsimet
	2
	
	2
	
	1
	
	
	
	
	

	11
	TỔNG
	15
	
	15
	
	10
	
	
	
	40
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